Câu 1: Nhiệm vụ GVC 
Giảng viên chính phải là người đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn sau: có bằng thạc sĩ trở lên; có thâm niên ở ngạch giảng viên ít nhất 9 năm; sử dụng được một ngoại ngữ trong chuyên môn ít nhất ở trình độ C; có đề án hoặc công trình sáng tạo được cấp khoa hoặc trường công nhận và được áp dụng có kết quả trong chuyên môn.
Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV có quy định về nhiệm vụ của Giảng viên chính tại cơ sở giáo dục đại học công lập (hạng II) – Mã số: V.07.01.02 như sau:
+) Giảng dạy, hướng dẫn và chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học;
+) Tham gia giảng dạy chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và hướng dẫn, đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ nếu có đủ tiêu chuẩn theo quy định;
+) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo; đề xuất chủ trương, phương hướng và biện pháp phát triển của ngành hoặc chuyên ngành được giao đảm nhiệm;
+) Chủ trì hoặc tham gia biên soạn sách phục vụ đào tạo. Chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên;
+) Chủ trì hoặc tham gia thực hiện chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học. Tham gia đánh giá các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học; viết và tham gia báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo khoa học;
+) Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và bảo đảm chất lượng giáo dục đại học;
+) Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập; hướng dẫn thảo luận, thực hành, thí nghiệm, thực tập;
+) Tham gia hoạt động tư vấn khoa học, công nghệ, chuyển giao công nghệ phục vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh;
+) Học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
+) Tham gia bồi dưỡng giảng viên theo yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của bộ môn hoặc chuyên ngành;
+) Tham gia công tác quản lý, công tác Đảng, đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.
Như vậy, nhiệm vụ của giảng viên chính giảng dạy tại cơ sở giáo dục đại học công lập được pháp luật quy định cụ thể nêu trên.
Căn cứ pháp luật: Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV “Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập”.

Để tạo động lực làm việc cho giảng viên các trường đại học, cần thực hiện các giải pháp sau:
Một là, bên cạnh vấn đề tạo điều kiện phát huy năng lực giảng dạy của giáo viên, Nhà nước cần có chính sách để khích lệ, tạo động lực lao động cho đội ngũ các nhà giáo. Trong giáo dục – đào tạo, để có được động lực cho cán bộ, giáo viên làm việc, vai trò và trách nhiệm của các nhà quản lý giáo dục là rất lớn.
Mục tiêu của các nhà quản lý là phải làm sao tạo ra được động lực để người lao động có thể làm việc đạt hiệu quả cao nhất trong công việc của mình. Cán bộ giáo viên phải được giao quyền và được có trách nhiệm. Cần có những đánh giá thường xuyên và công bằng về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng người lao động, tạo động lực để họ làm việc và cống hiến.
Hai là, Nhà nước cần quan tâm xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển, qua đó làm cơ sở để phát huy được đội ngũ giảng viên. Đồng thời, cần xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và mạnh về chất lượng. Việc tuyển chọn nguồn đào tạo giảng viên phải được tiến hành toàn diện, kỹ lưỡng cả về xu hướng nghề nghiệp sư phạm, khả năng phát triển tài năng sư phạm, phong cách và hành vi sư phạm.
Ba là, cơ chế, chính sách liên quan đến giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên phải đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của từng trường và yêu cầu của nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Bốn là, đảm bảo điều kiện vật chất, tinh thần thuận lợi cho giảng viên. Đây thực sự là động lực thúc đẩy đội ngũ giảng viên tập trung trí lực vào các hoạt động chuyên môn của mình. Cần quan tâm đầu tư, hiện đại hóa hệ thống giảng đường, thư viện, phòng phương pháp (phòng luyện giảng) của nhà trường, phòng phương pháp của các khoa giáo viên để có điều kiện tập luyện, trau dồi kỹ năng, tay nghề sư phạm.
Mặt khác, thường xuyên nâng cao chất lượng hoạt động quản lý giáo dục, đào tạo của nhà trường, kể cả quản lý nội dung, chương trình đào tạo và quản lý toàn diện đội ngũ giảng viên. Quan tâm, chú trọng xây dựng văn hóa trường học tích cực; tạo điều kiện cho giáo viên phát huy khả năng sáng tạo; tạo ra sự gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau của các giáo viên nhằm phát triển chuyên môn; có sự ghi nhận, đánh giá công bằng, công khai, dân chủ với thành tích của giáo viên.
Tạo môi trường làm việc tích cực còn thể hiện qua tạo điều kiện cho giáo viên được tham gia xây dựng chiến lược phát triển nhà trường, được trao đổi, bàn bạc công khai các hoạt động của trường học; hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sắp xếp thời gian giảng dạy hợp lý, tạo môi trường cảnh quan sư phạm thân thiện...
Năm là, đảm bảo các chính sách cho các giảng viên, bao gồm: Các chính sách bảo đảm quyền lợi cho người lao động: (chính sách lương, thưởng, chính sách về bảo hiểm xã hội, chính sách về các khoản phụ cấp)...
Sáu là, tạo điều kiện để các giảng viên thăng tiến trong công việc (đây là sự phát triển trong nấc thang nghề nghiệp, thể hiện nhu cầu được công nhận, được khẳng định). Các trường đại học cần tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách cho đội ngũ giảng viên, khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn trong nghiên cứu.
Đồng thời, đề cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học; phải gắn kết giữa công tác giảng dạy với nghiên cứu khoa học để từ đó đề ra kế hoạch nghiên cứu kết hợp với công tác hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho sinh viên, học viên sau đại học; tham gia đóng góp ý kiến để hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ càng ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn nữa.
Câ u 2
II. TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN POHE 
Tiêu chuẩn 1. Năng lực chuyên môn 
 Tiêu chí 1. Kiến thức chuyên môn 
1. Đạt trình độ chuẩn đào tạo của giảng viên đại học theo quy định của Luật Giáo dục đại học; 
2. Có  kiến  thức  chuyên  môn  sâu  rộng,  chính  xác,  khoa  học;  thường  xuyên  cập nhật kiến thức chuyên  môn và thông tin, kỹ thuật để nâng cao chất  lượng dạy học và nghiên cứu khoa học; 
 3. Có kiến thức liên môn, liên ngành; hiểu biết thực tiễn và khả năng liên hệ, vận dụng phù hợp vào hoạt động dạy học và nghiên cứu khoa học; 
Tiêu chí 2. Kỹ năng chuyên môn
 1. Vận dụng kiến thức chuyên môn vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn nghề nghiệp; 
2. Thành thạo các kỹ năng của lĩnh vực chuyên môn và thường xuyên cập nhật các kỹ năng nghề nghiệp mới; 
Tiêu chí 3. Thái độ, đạo đức nghề nghiệp 
1. Tận tâm với nghề nghiệp, có ý thức tôn trọng kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; 
2. Có thái độ và hành vi giao tiếp, ứng xử mang tính chất mô phạm, phù hợp với các đối tượng giao tiếp như sinh viên, đồng nghiệp, thế giới nghề nghiệp và các lực lượng xã hội khác; 
3. Đáp ứng và tuân thủ tuyệt đối các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực đang giảng dạy; 
4. Có hiểu biết về các yêu cầu giao tiếp, ứng xử trong lĩnh vực đang giảng dạy và vận dụng trong bối cảnh phù hợp; 
5. Có hiểu biết và tôn trọng về sự khác biệt về giới; có kỹ năng giao tiếp phù hợp với các giới;  6. Có hiểu biết và tôn trọng văn hóa quốc tế; ứng xử phù hợp trong quan hệ với đối tác nước ngoài;  

Tiêu chuẩn 2. Năng lực dạy học 

Tiêu chí 1. Am hiểu người học và hỗ trợ phát triển năng lực người học  
1. Có kiến thức về giáo dục học, đặc biệt là giáo dục học đại học; kiến thức tâm lý học, đặc biệt là tâm lý học giáo dục và tâm lý học lứa tuổi thanh niên và người trưởng thành; 
2. Quan tâm tim hiêu đăc điêm sinh viên; kịp thời động viên và hỗ trợ sinh viên trong hoc tâp va phat triên ca nhân; 
3. Tư vấn, hướng dẫn sinh viên xác định mục đích học tập, xây dựng kế hoạch học tập cá nhân, vân dung cac phương pháp học tập trong chương trinh đao tao; 
4. Tư vấn, định hướng nghề nghiệp và các hoạt động phát triển cá nhân cho sinh viên,  giúp  sinh  viên  tự khám  phá  và  phát  huy  những  tiềm  năng  của  bản  thân; Hỗ trợ sinh viên phát triển các mối quan hệ với thế giới nghề nghiệp; 
5. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng mềm và thái độ nghề nghiệp; các hoạt động xã hội và phục vụ cộng đồng cho sinh viên; 

Tiêu chí 2. Xây dựng mục tiêu, kế hoạch dạy học, tài liệu dạy học 
1. Nắm  vững  triết  lý  đào  tạo,  các  đặc  điểm  của  quá  trình  dạy  học  trong  chương trình đào tạo POHE; 
2. Xác định mục tiêu của môn học/module đảm bảo bám sát mục tiêu đào tạo của chương trình POHE và đáp ứng nhu cầu của thế giới nghề nghiệp; 
3. Xây dựng đề cương chi tiết môn học/module, thiết kế bài giảng cho các module dạy lý thuyết, module thực tập nghề nghiệp và module đồ án bám sát triết lý và mục tiêu đào tạo của chương trình POHE;  phù hợp đặc thù môn học, đặc điểm người học và môi trường đào tạo; 
4. Xây  dựng  giáo  trình,  tài  liệu  tham  khảo,  tài  liệu  hướng  dẫn  tự học  cho  sinh viên. Thường xuyên cập nhật, làm phong phú hệ thống bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn tự học cho sinh viên; 

Tiêu chí 3. Sử dụng phương pháp, phương tiện dạy học 
 1. Có hiểu biết về các phương pháp dạy  học đại học nói chung và phương pháp, kỹ thuật dạy học theo phong cách POHE nói riêng; 
2. Sử dụng thành thạo và có hiệu quả các phương pháp dạy học, đặc biệt là giảng dạy kỹ năng thực hành và thực tập nghề nghiệp cho sinh viên, phù hợp với mục tiêu  và  nội  dung  dạy  học  theo  định  hướng  nghề nghiệp ứng  dụng,  đặc  điểm người học và môi trường đào tạo; ̣̣̣̣̣̣̀̉̉̀́̉́́̀̀
 3. Sử dụng thành thạo các phương tiện dạy học phù hợp với  mục tiêu, nội dung, và phương pháp dạy học. Thường xuyên cập nhật và sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại để nâng cao hiệu quả dạy học; 

Tiêu chí 4. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên 
1. Nắm vững  quy chế đào tạo, hiểu biết về các loại hình, phương pháp, kỹ thuật kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận dựa vào năng lực; 
2. Thực hiện đánh giá quá trình; Theo dõi, giám sát quá trình học tập của sinh viên trong các hình thức tổ chức dạy học khác nhau; 
3. Thiết kế, sử dụng các hình thức kiểm tra – đánh giá theo tiếp cận dựa vào năng lực, đặc biệt chú ý đánh giá kỹ năng, thái độ nghề nghiệp; 
4. Hướng dẫn sinh viên thực hiện tự đánh giá trong quá trình học tập (bao gồm cả sinh  viên  tự đánh  giá  bản  thân  và  sinh  viên  đánh  giá  lẫn  nhau);  Giám  sát  quá trình tự đánh giá của sinh viên để đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan; 
5. Phối hợp vơi thế giới nghề nghiệp trong đanh gia kêt qua hoc tâp cua sinh viên, bao gôm: phôi hơp thiết kế đề bài cho các dự án, đồ án học tập; thương xuyên liên lac vơi thế giới nghề nghiệp nơi sinh viên thưc tâp/thưc hanh đê đam bao giám sát quá trình học tập của sinh viên; phối hợp trong đánh giá kết quả thực tập/ thực hành của sinh viên; 
6. Hương dân thế giới  nghề nghiệp thưc hiên đánh giá kết  quả học  tập  của  sinh viên,  bao  gồm: xây dưng hương dân đanh gia kêt qua hoc tâp cua sinh viên trong  phạm  vi  môn  học/module  mình  phụ trách;  Tư  vấn  phương  pháp  và  kỹ thuật đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận dựa vào năng lực;
 7. Sử dụng kết quả đánh giá sinh viên, ý kiến phản hồi của sinh viên và thế giới nghề nghiệp để điều chỉnh, cải tiến hoạt động dạy học; 
8. Tham gia thưc hiên kiêm đinh chât lương chương trinh đao tao POHE; 

Tiêu chí 5. Xây dựng môi trường học tập 
1. Có  khả năng  thiết  kế,  tổ chức,  quản  lý  các  hoạt  động  dạy  học trong  các  môi trường dạy học khác nhau: trong lớp (giảng đường, phòng thí nghiệm) và ngoài lớp (thực địa, địa điểm thực hành, thế giới nghề nghiệp...);
 2. Xây dựng môi trường học tập thân thiện, cởi mở, khuyến khích tính tích cực, sự sáng tạo và tình thần hợp tác của sinh viên;  

Tiêu chuẩn 3. Năng lực phát triển và hướng dẫn sử dụng chương trình đào tạo 

Tiêu chí 1. Phát triển chương trình đào tạo POHE 
1. Hiểu biết về quy trình và các phương pháp, kỹ thuật phát triển chương trình đào tạo POHE để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và nghề nghiệp; 
2. Tham gia/tổ chức khảo sát, sử dụng ý kiến các bên có liên quan (người sử dụng lao động, cựu sinh viên, chuyên gia...) để phân tích nhu cầu đào tạo và xác định yêu cầu đào tạo; phục vụ việc xây dựng hoặc điều chỉnh, cập nhật Hồ sơ nghề nghiệp, Hồ sơ năng lực, chương trình đào tạo;  
3. Xây dựng, điều chỉnh, cập nhật nội dung chương trình đào tạo trên cơ sở Hồ sơ năng lực, Hồ sơ nghề nghiệp; ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣́́́́̉̉̀́̀́̀̉̉̉́̃́̃́́́̉̉̉́̀̀
  4. Thiết kế và sử dụng thanh thao các công cụ đánh giá chương trình đào tạo; 

Tiêu chí 2. Thực hiện chương trình đào tạo POHE 
1. Thực hiện và hướng dẫn triển khai chương trình đào tạo theo đúng quy định và định hướng nghề nghiệp ứng dụng; 
2. Nghiên cứu, phổ biến, chuyển giao cách tiếp cận POHE cho giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục thuộc các ngành đào tạo khác ở trong và ngoài Trường;  

Tiêu chuẩn 4. Năng lực quan hệ với thế giới nghề nghiệp và năng lực phát triển nghề nghiệp 
Tiêu chí 1. Năng lực quan hệ với thế giới nghề nghiệp  
1. Có kinh nghiệm làm việc trong thế giới nghề nghiệp hoặc cộng tác với thế giới nghề nghiệp; 
2. Am hiểu về văn hóa và tổ chức, hoạt động của thế giới nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn; 
3. Lập  kế hoạch,  tìm  kiếm,  xây  dựng  các  mối  quan  hệ với  thế giới  nghề nghiệp trong lĩnh vực ngành nghề chuyên môn; 
4. Thường xuyên duy trì mối quan hệ và thông tin liên lạc giữa trường đại học và thế giới  nghề nghiệp;  thu  thập  thông  tin  phản  hồi  từ thế giới  nghề nghiệp  để nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác giữa trường đại học và thế giới nghề nghiệp; 
5. Lập  kế hoạch, tô chưc thực  hiện hoăc tham gia các hoạt  động  hợp  tác  giữa trường đại học và thế giới nghề nghiệp; đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ; thực hành, thực tập của sinh viên; 

Tiêu chí 2. Năng lực phát triển nghề nghiệp 
1. Có khả năng tự đánh giá và lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp, kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 
2. Thường  xuyên  tự học,  tự bồi  dưỡng,  cập  nhật  kiến  thức  mới  trong  lĩnh  vực chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy học và nghiên cứu khoa học; 
3. Sư dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ hoạt động phát triển nghề nghiệp: đoc hiêu tai liêu nước  ngoài;  trao  đổi  chuyên  môn  và  làm  việc  trực  tiếp  với  các chuyên gia/ học giả nước ngoài trong lĩnh vực chuyên ngành; tìm kiếm các cơ hôi hơp tac; duy tri mối quan hệ và thông tin liên lac vơi thế giới nghề nghiệp; 
4. Sử dụng công nghệ thông tin phục  vụ hoạt  động  phát  triển  nghề nghiệp: khai thác thông tin và các nguồn tài nguyên học tập, tài liệu nghiên cứu khoa học trên mạng Internet; tìm kiếm cơ hội hợp tác; duy tri mối quan hệ và thông tin liên lac vơi thế giới nghề nghiệp; 
5. Sử dụng  thành  thạo  các  phần  mềm  trong  lĩnh  vực  chuyên  môn  và  phần  mềm phục vụ dạy học, nghiên cứu khoa học; 6. Tích cực tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp;    ̣̣̣̣̣̣̀̉́̉̉̀́

 Tiêu chuẩn 5. Năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng 
Tiêu  chí  1.  Thực  hiện  nghiên  cứu  khoa  học ứng  dụng  và  chuyển  giao  kết  quả nghiên cứu  1. Phát hiện các vấn đề nghiên cứu từ thực tiễn thế giới nghề nghiệp; 
2. Thực hiện các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng, phát triển công nghệ;  3. Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng dạy học; 
4. Viết bài báo xuất bản trên tạp chí khoa học trong và ngoài nước; viết chuyên đề, báo cáo khoa học, tham luận tại các hội nghị, hội thảo khoa học; 
5. Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các seminar, hội thảo chuyên đề trong lĩnh vực chuyên môn; 
6. Tham  gia  các  hoạt  động  hợp  tác  quốc  tế trong  nghiên  cứu  khoa  học  và  công nghệ;
 7. Nắm  vững  các  quy  định  về sở hữu  trí  tuệ và  thương  mại  hóa  kết  quả nghiên cứu; Thực hiện chuyển giao, thương  mại hóa kết quả nghiên cứu  khoa học và công nghệ. 

Tiêu chí 2. Hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học ứng dụng
 1. Hướng  dẫn  sinh  viên  thực  hiện  nghiên  cứu  khoa  học ứng  dụng:  xây  dựng  đề cương, thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các dự án/ bài tập lớn, đồ án học tập, khóa luận tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng; 
2. Thực hiện đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên

8 năng lực còn yếu
NL giáo dục
NL xây dựng và phát triển chương trình đào tạo
NL đánh giá kết quả học tập của SV
NL hợp tác trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học
NL tiếp cận các vấn đề trong XH
NL tổ chức , chỉ đạo , hướng dẫn hĐ học tập và NCKH của SV
NL ngoại ngữ
NL ứng dụng CNTT
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 Câu 3
1 phải thay đổi nhận thức về vai trò của người dạy và người học.
Trong nhà trường , người học là khách hang quan trọng nhất. điều này phù hợp với vấn đề cốt lõi của TQM là luôn hướng tới khách hang. Học bây giờ là phải tổng hoà các yếu tố học để biết, học để làm, học để cùng chung sống, học để khẳng định mình Unesco đã nêu. Có như vậy sau này các e bước vào đời mới khẳng định 1 vị trí xứng đáng cho mình trong XH
Trong nên kinh tế thị trường, GD không thể tránh được sự cạnh tranh chất lượng để tồn tại và phát triển do đó cần có chính sách chất lượng nhằm thể hiện sự cạnh tranh và chịu sự đánh giá của dư luận nhất là khách hang của giáo dục . chính sách chất lượng phải bao gồm nhiều yếu tố và phải được mọi thành viên trong trường tham gia xây dựng như vậy vừa đề cao vai trò làm chủ vừa phát huy tính sáng tạo của mọi thành viên trong nhà trường
3. Công tác QLCL đến tổ chức nhân sự và xác nhận trách nhiệm của từng bộ phận, từng thành viên trong tổ chức. do đó phải qL có hiệu quả tất cả các giai đoạn của quá trình quản lí. Liên tục cải tiến, làm tốt ngay từ đầu
4. TQM trong GD không chỉ nhờ đến các chuyên gia , mà là trách nhiệm chung của mọi thành viên trong nhà trường. khuyến khích tự kiểm tra và kiểm tra bên ngoài
5 TQM trong GD được nâng lên thành VH của tổ chức, được thể hiện trong các chuẩn mực, hệ thống các giá trị và mọi QH trong trường.


4. TQM 
Áp dụng TQM trong trường đại học: Vai trò của giảng viên và quan điểm chú trọng sinh viên
TCCTTS. LÊ HIẾU HỌC (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)
TÓM TẮT:
Những thay đổi trong giáo dục giai đoạn hiện nay đòi hỏi các trường đại học phải duy trì ưu thế cạnh tranh riêng biệt và chú trọng cải tiến liên tục. Quản lý chất lượng toàn diện (Total Quality Management - TQM) là một trong những giải pháp được nhiều trường đại học trên thế giới lựa chọn để đạt được mục tiêu này (Michael, Sower, & Motwani, 1997). Các trường đại học có xu hướng khuyến khích đội ngũ giảng viên tập trung hơn vào các hoạt động của trường và định hướng quan điểm coi người học là trung tâm. 
2.1. Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)
Khái niệm quản lý chất lượng toàn diện của W. Edwards Deming được xem là một cách tiếp cận quản lý hướng tới thành công dài hạn thông qua sự hài lòng của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng sẽ đạt được thông qua việc cải tiến liên tục các quá trình sản xuất và cung ứng dịch vụ; cải tiến sản phẩm, dịch vụ; và cải tiến văn hóa tại chính nơi họ làm việc (Rao et. al, 1996). Theo quan điểm hiện đại, TQM là hệ thống quản lý áp dụng đối với một tổ chức chú trọng khách hàng, có sự tham gia của nhân viên trong hoạt động cải tiến liên tục. TQM sử dụng chiến lược, dữ liệu và cách thức truyền thông hiệu quả để tích hợp các quy tắc chất lượng vào văn hóa và các hoạt động của tổ chức. Mô hình TQM hiện đại bao gồm 8 nguyên tắc: Chú trọng khách hàng, tâm huyết hoàn toàn của nhân viên, tư duy quá trình, hệ thống tích hợp, cách tiếp cận chiến lược và hệ thống, cải tiến liên tục, ra quyết định dựa trên dữ liệu và truyền thông - giao tiếp.
Shea and Howell (1998) xác định ba thành tố trọng tâm đảm bảo thực hiện thành công TQM: Lãnh đạo, môi trường hợp tác và các công cụ chất lượng. Yếu tố vai trò lãnh đạo bao gồm: tầm nhìn của lãnh đạo, sự hỗ trợ của cấp quản lý cao nhất, văn hóa chất lượng và quản trị chất lượng chiến lược. Các đặc điểm môi trường cần thiết đối với TQM bao gồm: Quan hệ nhân viên tích cực, sự tham gia của nhà cung cấp và khách hàng, đào tạo và học tập ở tất cả các cấp trong tổ chức, cấu trúc làm việc nhóm và sự hợp tác bên trong và bên ngoài. Yếu tố cuối cùng của TQM bao gồm: việc sử dụng các công cụ chất lượng trong thiết kế sản phẩm và dịch vụ, thu thập và phân tích dữ liệu, hoạch định chất lượng hoạt động, trao đổi thông tin về những tiến bộ trong triển khai thực hiện, đối chuẩn (benchmarking) và sử dụng thông tin chất lượng nội bộ. Sự hiện diện của cả ba thành tố này sẽ giúp triển khai thực hiện thành công hệ thống TQM, góp phần giúp tổ chức đạt được mục tiêu cuối cùng, đó là sự hài lòng của khách hàng.
Bên cạnh ba yếu tố được đề cập ở trên, còn có các điều kiện tiền đề mà một tổ chức bắt buộc phải có để đảm bảo triển khai thành thạo TQM. Điều kiện tiền đề quan trọng nhất là truyền thông giữa các bộ phận trong tổ chức. Cụ thể, việc triển khai TQM thành công trong một tổ chức phải lôi cuốn được sự tham gia của nhân viên (Tang et al, 2010). Kết quả của TQM gắn với mức độ nhân viên được tham gia và xem xét đến trong các quyết định về sản xuất và dịch vụ. Truyền thông, giao tiếp giữa các phòng ban và giữa quản lý với nhân viên là yếu tố cơ bản giúp bồi đắp sự tin tưởng trong quá trình triển khai TQM (Temponi, 2005). Một điều kiện tiền đề khác là sự hài lòng của khách hàng, khi nhu cầu của khác hàng càng được ghi nhận sẽ được xem là một yếu tố thành công đối với hoạt động cải tiến chất lượng. Mark (2013) đề xuất: sự hài lòng của sinh viên đạt được thông qua "chất lượng gắn trong quá trình học tập" là cần thiết trong các cơ sở giáo dục đại học là yếu tố đảm bảo cạnh tranh. Cả hai điều kiện tiền đề này (sự tâm huyết của nhân viên trong toàn bộ tổ chức và chú trọng khách hàng) đóng vai trò tạo ra một môi trường thuận lợi để triển khai TQM (Sila & Ebrahimpour, 2003).
Mặc dù các nghiên cứu về TQM theo thời gian chỉ ra một loạt các yếu tố thành công, nhưng chưa có sự nhất trí đâu là yếu tố thành công quan trọng nhất đối với TQM (Asif et al., 2013). Trong một phân tích tổng hợp của mình, Sila and Ebrahimpour (2003) tìm ra ít nhất 18 yếu tố khác nhau từ các kết quả nghiên cứu của các tác giả khác. Về cơ bản, các yếu tố này thường không thể cùng xem xét (Ackoff, 1999) và việc quyết định yếu tố nào quan trọng có thể sẽ phải cô lập một số yếu tố khác (Asif et al., 2013). Các mô hình TQM xác định nhiều yếu tố quan trọng, nhưng sự tâm huyết, tham gia của nhân viên và chú trọng khách hàng là hai yếu tố được khẳng định trọng nhiều nghiên cứu đã thực hiện về TQM.
2.2. Áp dụng TQM trong giáo dục đại học
Ban đầu, mô hình TQM được phát triển và ứng dụng để tái cấu trúc các doanh nghiệp với mục đích cải tiến chất lượng. Nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng những nhu cầu thay đổi của người học và xã hội đã thúc đẩy nhiều học giả và các nhà quản lý giáo dục áp dụng các nguyên tắc TQM cho tổ chức của mình. Michael, Sower, and Motwani (1997) khẳng định rằng việc áp dụng hiệu quả các khái niệm TQM trong môi trường học thuật sẽ giúp phát triển thành trường đại học tiên tiến, thu hút cán bộ, giảng viên và sinh viên có chất lượng cao, duy trì sinh viên hiện thời và triển khai hoạt động của trường hiệu quả. Về bản chất, các trường đại học hoàn toàn khác biệt với các tổ chức khác và phải đối diện với những thách thức riêng biệt (Koch & Fisher, 1998). Do vậy, việc phải điều chỉnh trong quá trình triển khai áp dụng TQM là cần thiết và điều chỉnh theo hướng chú trọng hơn vào hoạt động đảm bảo chất lượng (Asif & Raouf, 2013).
Bonstingl (1992) tóm tắt chi tiết cách thức áp dụng TQM trong cải cách giáo dục đại học. Theo đó, nguyên tắc cơ bản để áp dụng TQM đối với các cơ sở giáo dục đại học là quan hệ hợp lực giữa giảng viên và sinh viên, cải tiến liên tục bằng tâm huyết của giảng viên, đánh giá quá trình đào tạo và học tập và vai trò lãnh đạo hiệu quả của bộ phận quản lý cũng như các giảng viên lâu năm. Mối quan hệ hợp lực giữa giảng viên và sinh viên là rất quan trọng, đặc biệt là khi sự hợp lực này được chuyển hóa thành các hoạt động làm việc nhóm và hợp tác xuyên suốt trong trường. Bonstingl (1992) cũng lưu ý thêm rằng trong một tổ chức áp dụng TQM, mỗi nhân viên đều được xem là một nhà cung cấp, đồng thời cũng là một khách hàng. Trường đại học và giảng viên là nhà cung cấp tri thức, môi trường và công cụ học tập cho sinh viên. Trong khi các trường đại học và giảng viên cùng làm việc để phát triển năng lực của sinh viên, sinh viên sẽ học tập và nghiên cứu để phát triển bản thân và chính là khách hàng chính yếu của các giảng viên và của trường. Do đó, chú trọng khách hàng được xem là một nguyên tắc quan trọng đối với việc áp dụng TQM trong trường đại học.
Một nguyên tắc quan trọng khác của TQM khi áp dụng trong các trường đại học là nguyên tắc cải tiến liên tục (Bonstingl, 1992). Cải tiến liên tục trong môi trường hàn lâm đòi hỏi những nỗ lực kết hợp trong toàn bộ cơ sở giáo dục từ cấp lãnh đạo đến đội ngũ cán bộ, giảng viên để thực hiện các hoạt động tự đánh giá và cam kết đổi mới thường xuyên. Điều đó nghĩa là TQM bao hàm việc phân tích hệ thống một cách trọn vẹn và quyết định các quá trình có vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra. Cụ thể, các trường đào tạo bậc học cao hơn sẽ phải đánh giá các quá trình sư phạm ảnh hưởng đến chất lượng của sinh viên tốt nghiệp. Như vậy, đòi hỏi có sự cam kết của giảng viên ở các cấp khác nhau trong tổ trường.
Yếu tố quan trọng cuối cùng của TQM là vai trò lãnh đạo của quản lý cấp cao trong trường đại học. Bộ phận quản lý của trường phải lựa chọn những đại diện giảng viên lâu năm hoặc các giáo sư đầu ngành tiêu biểu sẵn sàng và có khả năng tham gia vào dự án triển khai TQM. Sự tin tưởng vào các nguyên tắc của TQM cùng với tâm huyết đối với trường cũng như kỹ năng liên nhân cách tốt có thể giúp những người lãnh đạo xác định vai trò và định hướng tương lai của trường (Michael et al., 1997). Để tạo dựng văn hóa chất lượng dịch vụ và cam kết chất lượng dài hạn, những người quản lý cấp cao và các giảng viên đầu ngành cần hỗ trợ tuyệt đối các dự án áp dụng TQM không chỉ bằng lời nói mà còn thông qua hành động (Temponi, 2005).
3. Khung phân tích đề xuất
Để đánh giá mức độ tham gia của đội ngũ giảng viên trong hoạt động nâng cao chất lượng, dựa trên các nội dung cơ sở lý luận nêu trên, bài báo đề xuất các câu hỏi để xác định mức độ tâm huyết của giảng viên đối với hoạt động của trường (bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu) và quan điểm của họ về sinh viên là khách hàng:
- Phong cách giảng dạy của giảng viên: Dựa trên bài giảng hay người học là trung tâm?
- Các buổi học có các nội dung thảo luận trên lớp hay không?
- Trong môn học có yêu cầu sinh viên làm bài tập lớn/đồ án môn học theo nhóm?
- Sinh viên có giữ vai trò chủ động trong quá trình học tập, nghiên cứu tại trường đại học?
- Bên cạnh giờ lên lớp, giảng viên có tham gia các hoạt động khác của trường (các hoạt động văn nghệ, thể thao, các sự kiện do trường tổ chức, tham gia các hội, nhóm của cán bộ, giảng viên...)?
- Trong trường đại học, sinh viên có phải là khách hàng không?
Những lý do để giảng viên tham gia vào các hoạt động chất lượng được phân loại theo hai tiêu chí: Tâm huyết của nhân viên và chú trọng khách hàng.

3.1. Tâm huyết của nhân viên
Dựa trên hệ thống đánh giá giảng viên thường được áp dụng trong các trường đại học, sự tham gia hoặc tham dự của giảng viên đối với các hoạt động của trường đại học thường chỉ được khuyến khích, chứ không bắt buộc. Do vậy, những giảng viên nào cho thấy họ tham gia các hoạt động của trường (không kể hoạt động giảng dạy, nghiên cứu) sẽ được đánh giá là có tâm huyết cao đối với các hoạt động của trường (HI - tâm huyết cao). Những giảng viên này thường có xu hướng thể hiện tâm huyết của mình đối với trường bằng việc tình nguyện hưởng ứng các hoạt động của trường. Những giảng viên có các lựa chọn khác sẽ được đánh giá có mức độ tâm huyết thấp (LI).
3.2. Chú trọng khách hàng
Trong lĩnh vực dịch vụ, khách hàng được định nghĩa là những đối tác tham gia vào quá trình cung cứng dịch vụ qua việc chia sẻ thông tin và nỗ lực trước khi hoạt động giao dịch diễn ra (Hill, 1995; Lengnick-Hall, 1996). Nghĩa là sinh viên chia sẻ trách nhiệm với những thành công trong học tập của họ với trường đại học và kỳ vọng sẽ nhận được hoạt động đào tạo có chất lượng. Những giảng viên còn lại được đánh giá là: Chú trọng thấp đối với sinh viên (LF).
3.3. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu đề xuất
Từ hai tiêu chí này, mức độ tham gia của giảng viên được chia thành 4 nhóm như trong Bảng dưới đây.
Giảng viên HIHF vừa có tâm huyết cao với cộng đồng và với trường, đồng thời họ cũng xem nhân viên như khách hàng và xứng đáng được ứng xử bằng chất lượng dịch vụ và cải tiến chất lượng. Giảng viên có chỉ số HILF, có tham gia các hoạt động cộng đồng trong trường, nhưng không coi sinh viên là khách hàng. Giảng viên LIHF không tham gia các hoạt động của trường nhưng lại tôn trọng sinh viên như khách hàng, xứng đáng được trải nghiệm các hoạt động đào tạo được cải tiến liên tục. Cuối cùng, giảng viên LILF là những người không tin rằng sinh viên là khách hàng, đồng thời không tham gia vào các hoạt động chung của trường với mức độ cam kết thấp.
Cả hai yếu tố: Tâm huyết của nhân viên và chú trọng khách hàng được khẳng định nhiều lần là các yếu tố thành công quan trọng đối với việc áp dụng TQM trong các lĩnh vực ngoài giáo dục (Sila & Ebrahimpour, 2003). Tuy nhiên, như Asif et al. (2013) đề xuất, không có sự nhất quán trong các công trình đã công bố về các yếu tố thành quan trọng của TQM trong các trường đại học.
Bên cạnh đó, để xác định mức độ tham gia của giảng viên vào các hoạt động chất lượng, bài báo đề xuất các câu hỏi:
- Trường/Khoa/Bộ môn có thực hiện các hoạt động chất lượng hay không?
- Những ai cần phải tham gia các hoạt động chất lượng (cán bộ hành chính, cán bộ phục vụ, hay giảng viên)?
- Giảng viên có tham gia vào hoạt động chất lượng không? (Có tham gia, Có dự định tham gia và không tham gia)
- Lý do thúc đẩy giảng viên tham gia các hoạt động chất lượng là gì? (Do yêu cầu của lãnh đạo trường, cần phát triển ý thức tập thể, bổ sung hồ sơ kinh nghiệm trong lý lịch, tò mò, là cơ hội tốt để phá triển bản thân)
- Trong trường hợp giảng viên không tham gia, lý do nào dưới đây đã cản trở việc không tham gia vào hoạt động chất lượng: Nội dung không phù hợp với giảng viên, không phải là điều kiện bắt buộc, do quản lý của trường yêu cầu, không có hỗ trợ tài chính,...).
Từ những câu hỏi trên, bài báo đề xuất một số giả thiết sau:
- H1: Các giảng viên có tâm huyết với các hoạt động của trường hoặc tin rằng sinh viên là khách hàng có thể sẽ tham gia vào các hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
- H2: Các giảng viên tham gia vào các hoạt động chất lượng bởi một vài lý do nhất định.
- H3: Giảng viên không tham gia sẽ có nhiều lý do khác nhau để không tham gia.
- H4: Giảng viên tham gia vào các hoạt động chất lượng cũng sẽ tin rằng các cán bộ, giảng viên và đơn vị khác trong trường cũng cần tham gia đào tạo.
Việc kiểm chứng các giả thuyết này theo từng nhóm đối tượng (giảng viên, giảng viên lâu năm, giảng viên có học hàm, học vị, giảng viên giữ các vị trí quản lý) thông qua việc phân tích bảng chéo và phân tích Chi-square (contingency table analysis) sẽ giúp xác định được mối liên hệ giữa tâm huyết của giảng viên cũng như quan điểm của họ về sinh viên và việc triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động chất lượng nói chung và TQM nói riêng.
4. Kết luận
Trong xu thế các trường đại học đang phải chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, việc lựa chọn TQM cũng là một giải pháp được nhiều trường lựa chọn. Tuy nhiên, để triển khai TQM hay các hoạt động nâng cao chất lượng nói chung thành công đòi hỏi các nhà quản lý phải hiểu được yếu tố nào có vai trò quan trọng. Từ cơ sở lý luận về TQM, bài báo đã phân tích được vai trò của sự cam kết, tâm huyết của nhân viên và quan điểm của họ về khách hàng đối với việc triển khai các hoạt động chất lượng nói chung và TQM nói riêng. Bài báo cũng đã đề xuất mô hình phân tích mức độ tâm huyết của đội ngũ giảng viên, quan điểm của giảng viên về sinh viên và những lý do thúc đẩy hoặc cản trở họ tham gia vào các hoạt động chất lượng. Dựa trên khung phân tích đó, mỗi trường đại học có thể đánh giá mức độ tâm huyết của đội ngũ giảng viên của mình, quan điểm của họ về sinh viên, từ đó xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động chất lượng và TQM phù hợp, đảm bảo thành công.

Câu 6

Câu 4
Những tiền đề xây dựng và vận hành hệ thống quản lí chất lượng


Câu 5
Thiết kế áo đầm biến kiểu
Địa điểm Xưởng may 1
Thời gian thực hiện : 810 phút

1.1 Mục tiêu dạy học 
1.1.1  Mục tiêu theo chuẩn kiến thức, kỹ năng
1.1.1.1  Về nhận thức
+ Trình bày được trình tự các bước thiết kế rập áo đầm biến kiểu.
+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật.
1.1.1.2  Kỹ năng
+ Hoàn thành được bộ rập áo biến kiểu sáng tạo kết hợp giữa kỹ thuật - nghệ thuật và ứng dụng vào ngành may công nghiệp.
+ Vận dụng kiến thức, có khả năng phát hiện những sai hỏng và đưa ra biện pháp phòng ngừa
+ Ứng dụng sáng tạo các kiến thức về thiết kế áo đầm biến kiểu để sáng tác các mẫu trang phục mang mang tính thẩm mỹ và độc đáo.
1.1.1.3 Thái độ
+ Sinh viên tích cực học tập, tham gia làm việc hợp tác, tôn trọng và có trách nhiệm trong quá trình hoạt động và phát triển của nhóm.
+ Sinh viên rèn luyện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, chủ động nghiên cứu và thu thập kiến thức thiết kế áo đầm biến kiểu.
1.1.2  Mục tiêu phát triển năng lực
1.1.2.1  Định hướng các năng lực được hình thành
Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực thực nghiệm; năng lực dự đoán, suy luận lý thuyết; thiết kế và thực hiện theo phương án thí nghiệm, dự đoán; phân tích, khái quát hóa rút ra kết luận khoa học; đánh giá kết quả và giải quyết vấn đề.



1.1.2.2  Bảng mô tả các năng lực có thể phát triển trong chủ đề
	Nhóm năng lực
	Năng lực thành phần
	Mô tả mức độ thực hiện 
trong bài học

	Nhóm NLTP liên quan đến sử dụng kiến thức thiết kế áo đầm biến kiểu
	K1: Trình bày đượcđiều kiện cho trước.
	Chuẩn bị điều kiện cho trước

	
	K2: Trình bày đặc điểm hình dáng.
	Mô tả đặc điểm hình dáng.

	
	K3: Trình bày được qui trình thiết kế rập áo đầm biến kiểu.
	SV nắm được 7 bước của qui trình thiết kế rập áo đầm biến kiểu.

	
	K4: Trình bày được yêu cầu kỹ thuật thiết kế rập áo đầm biến kiểu.
	SV nắm được yêu cầu kỹ thuật thiết kế rập áo đầm biến kiểu.

	
	K5: Trình bày được nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa.
	SV giải thích được các nguyên nhân sai hỏng và đưa ra biện pháp phòng ngừa.

	Nhóm NLTP về phương pháp

	P1: Hoàn tành sản phẩm áo đầm biến kiểu.
	SV dựa vào kiến thức thiết kế áo đầm biến kiểu để thiết kế rập và may hoàn thành sản phẩm áo đầm biến kiểu.

	
	P2: Phân tích cấu trúc mẫu thiết kế và thiết lập phương án thực hiện.
	SV xem các hình ảnh về trang phục trên mạng, sách …Phân tích cấu trúc mẫu và thiết lập được phương án thực hiện.

	
	P3: Sáng tác và hoàn thành các mẫu trang phục mang tính thẩm mỹ và độc đáo theo đúng ý tưởng.
	SV sáng tác, chọn chất liệu vải, thiết kế rập và may hoàn chỉnh sản phẩm theo đúng ý tưởng.

	Nhóm NLTP trao đổi thông tin
	X1: Thảo luận được kết quả công việc của mình và những vấn đề liên quan đến bài tập nhóm.
	Thảo luận nhóm về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu vải liên qua đến bộ sưu tập.

	
	X2: Tham gia hoạt động nhóm.
	SV tham gia hoạt động nhóm như mua vải, nguyên phụ liệu, phụ kiện trang trí…

	Nhóm NLTP liên quan đến cá nhân
	C1: Xác định được trình độ hiện có về kiến thức, kĩ năng , thái độ của cá nhân trong học tập .
	Xác định được trình độ hiện có về các kiến thức: Qui trình thiết kế rập áo đầm biến kiểu, yêu cầu kỹ thuật thiết kế rập áo đầm biến kiểu, nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa.

	
	C2: Lập kế hoạch và thực hiện
	Lập kế hoạch và thực hiện, điều chỉnh kế hoạch học tập và nghiên cứu tài liệu trên lớp và ở nhà cho phù hợp để hoàn thành sản phẩm được giao.





1.1.2.3  Bảng mô 4 mức độ nhận thức
	        Cấp độ
Tên 
Chủ đề      
	
Nhận biết
	
Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao

	Thiết kế áo đầm biến kiểu
	Trình bày được trình tự các bước thiết kế rập áo đầm biến kiểu.
Trình bày được yêu cầu kỹ thuật áo đầm biến kiểu
	Giải thích được các nguyên nhân sai hỏng từ đó đưa ra biện pháp phòng ngừa
	Dựa vào tài liệu giảng viên cung cấp hoàn thành sản phẩm áo đầm biến kiểu.
	Ứng dụng sáng tạo các kiến thức về thiết kế áo đầm biến kiểu để sáng tác và hoàn thành các mẫu trang phục mang tính thẩm mỹ và độc đáo.



Câu 18: 
Thực trạng nghiên cứu khoa học tại các trường đại học
Khảo sát cho thấy, hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của đội ngũ giảng viên tại các trường đai học Việt Nam hiện nay đã có những đóng góp đáng kể vào thành tích chung của nhà trường như: Hệ thống giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu tham khảo khá đầy đủ và có chất lượng tốt phục vụ công tác giáo dục, đào tạo, ngay trong một giáo trình môn học hay một bài giảng cũng là kết tinh của quá trình NCKH. Không chỉ phục vụ công tác giảng dạy, NCKH trong nhà trường còn đáp ứng nhu cầu mà xã hội và nền kinh tế đòi hỏi như chế tạo các sản phẩm có chất lượng, chế tạo máy móc công cụ… để phục vụ sản xuất.
Tuy nhiên, để có thể tạo nên một môi trường NCKH tốt cho các giảng viên tại các trường đại học thì nhà trường cần đảm bảo các điều kiện sau: Có một môi trường làm việc thuận lợi cho công tác giảng dạy và NCKH; Sự trợ giúp tạo ra tiềm lực về thời gian và điều kiện vật chất cho nghiên cứu; Kiến thức về quản lý kinh tế và kinh nghiệm hoàn thành hồ sơ, sản phẩm đề tài NCKH và chuyển giao công nghệ. Bản thân các giảng viên cũng phải tạo ra và nuôi dưỡng lòng say mê NCKH theo định hướng hợp lý; Liên tục bám sát thực tế sản xuất, tìm ra hướng đề tài sát thực tế, hữu ích; Tổ chức tốt quá trình thực hiện đề tài (với các đồng nghiệp cùng hướng nghiên cứu); chắt lọc kết quả từ các đề tài NCKH và chuyển giao công nghệ, hệ thống hóa, bổ sung vào bài giảng.
Trong thời gian qua, hoạt động NCKH ở nhiều trường đại học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau kể cả trường công lẫn trường tư còn yếu cả về chất lượng và số lượng, hoạt động chính chủ yếu là giảng dạy. Theo thống kê, số bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc các công trình được công bố ở các cấp độ khác nhau trên đầu giảng viên đại học cho thấy, có rất nhiều giảng viên đại học có học vị tiến sỹ, phó giáo sư hoặc tham gia giảng dạy rất lâu năm nhưng hầu như không có được nhiều công trình nghiên cứu tương xứng hoặc chưa thực hiện được một công trình nào.
Hiện nay, cả nước có khoảng 700 trường đại học, học viện, cao đẳng với tổng số giảng viên là 74.991 người. Số lượng giảng viên và chức danh khoa học năm học 2017-2018 so với 2016-2017 được tăng lên đáng kể, nhưng số trường có bài báo được công nhận quốc tế (có bài báo ISI/SCOPUS) thì lại rất khiêm tốn.
Nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn
NCKH tại các trường đại học trên cả nước đang gặp nhiều khó khăn, xuất phát từ những nguyên nhân sau:
Thứ nhất, cơ chế thu hút, ưu đãi giảng viên tham gia vào NCKH chưa thực sự hiệu quả, thiếu sự liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp để tạo đầu ra cho nghiên cứu. Mặt khác, đội ngũ giảng viên chưa nhận thức được tầm quan trọng của NCKH, do vậy, hầu hết giảng viên đều chưa thực sự chủ động đưa ra các đề tài nghiên cứu. Nhiều đề tài được nghiên cứu dựa trên các mô hình đã được nghiên cứu từ trước, hoặc chưa xuất phát từ nhu cầu thực tế của chính bản thân giảng viên, hoặc nhu cầu của môn học, ngành học.

Thứ hai, chất lượng đề tài chưa tương xứng với kinh phí, cơ chế giám sát và đánh giá năng lực nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài còn yếu, phân bổ kinh phí dựa trên số lượng người nghiên cứu có học hàm, học vị… Ngoài ra, công tác giảng dạy và NCKH của giảng viên nói chung còn có sức ỳ quá lớn, nguyên nhân là do lịch giảng dạy phân bố, phân công không đồng đều, gây quá tải đối với giảng viên, khiến cho họ không có đủ thời gian đầu tư nghiên cứu. Công tác NCKH thiếu tính hệ thống, tập trung, đồng bộ, giảng viên nghiên cứu đề tài còn mang tính đơn lẻ, manh mún, NCKH chưa thực sự thu hút đông đảo giảng viên tham gia. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có 74.991 cán bộ giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng nhưng chỉ có khoảng 1.100 giảng viên (3%) tham gia nghiên cứu khoa học và rất ít giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu.
Thứ ba, về kinh phí. Đây là vấn đề then chốt nhất và vướng mắc nhất của NCKH trong trường đại học. Hàng năm, nhà nước đầu tư cho nghiên cứu khoa học là 2% = 0,5% GDP. Trong số này, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) chỉ nhận được khoảng 8 -10% tổng chi ngân sách. Số kinh phí này còn ít nhưng cũng hơn nhiều nước khác như: Indonesia, Philippine…. Tuy nhiên, số kinh phí này lại phân chia chưa hợp lý, dàn trải giữa trung ương và địa phương, giữa cơ quan này với cơ quan khác…. Vì thế, kinh phí thực sự cho NCKH tại trường đại học rất hạn chế, đôi khi giáo viên chỉ coi NCKH là điều kiện bắt buộc phải hoàn thành.
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Hình 1: So sánh số lượng chức danh của giảng viên đại học theo năm học
Thứ tư, về chế độ đãi ngộ. Phụ thuộc vào tầm nhìn và nhận thức của lãnh đạo, quyền lợi, chính sách họ được hưởng. Các yếu tố này đều rất hạn chế nên người nghiên cứu không chuyên tâm vào vấn đề nghiên cứu. NCKH là một công việc đặc biệt, nhà nghiên cứu cần được hưởng các chính sách ưu đãi đặc biệt. Nguyên Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân từng chia sẻ: Các nhà khoa học nhất là nhà khoa học đầu ngành cần được ưu đãi về điều kiện làm việc, chế độ lương, phụ cấp xứng đáng; Được quyền đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và chủ trì các nhóm nghiên cứu, được tự chủ một số kinh phí nhất định hàng năm cho hoạt động khoa học của mình. Có như vậy mới khuyến khích được người làm NCKH.
Thúc đẩy nghiên cứu khoa học tại các trường đại học
Để khắc phục những tồn tại, khó khăn, thúc đẩy hoạt động NCKH tại các trường đại học ở Việt Nam, thời gian tới cần quan tâm đến một số giải pháp sau:
Một là, tăng kinh phí NCKH. Mặc dù kinh phí dành cho NCKH ở nước ta so với một số nước trong khu vực hiện nay không phải là quá thấp nhưng việc phân bổ chưa hợp lý đã ảnh hưởng đến tính hiệu quả và là tác nhân làm cho kinh phí NCKH tăng lên. Vì vậy, các cơ quan liên quan, các trường đại học cần quan tâm đến vấn đề này để phân bổ, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích.
Hai là, có chính sách ưu tiên phù hợp để khuyến khích các nhà nghiên cứu. Cụ thể như: Ban hành chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán bộ NCKH. Đồng thời, đổi mới công tác tuyển dụng, bố trí, đánh giá và bổ nhiệm cán bộ NCKH dựa trên những giá trị đóng góp nổi bật trong NCKH và cải tiến kỹ thuật. Có chính sách ưu đãi nhằm thu hút các chuyên gia, nhà khoa học ở trong và ngoài nước tham gia hoạt động.
Ba là, thay đổi phương thức tổ chức các nhiệm vụ KHCN, tổ chức theo chương trình nghiên cứu gắn với mục tiêu từng giai đoạn, tránh dàn trải, quy hoạch phát triển tiềm lực KHCN gắn với các ngành đào tạo, hướng tới nghiên cứu sản phẩm khoa học chất lượng cao. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động KHCN gắn với doanh nghiệp hướng tới tự chủ đại học dựa vào.
Bốn là, thay đổi chính sách hoạt động KHCN cho các nhà khoa học trong các trường đại học, theo đó các nhà khoa học có thể huy động vốn, sử dụng nguồn lực trang thiết bị đầu tư cho phát triển sản phẩm, thương mại hóa sản phẩm bằng cách hình thành các doanh nghiệp trong các trường đại học. Thay đổi mô hình tổ chức các tổ chức KHCN trong các trường đại học, hướng tới phát triển sản phẩm gắn với đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Năm là, các trường cần đẩy mạnh tái cấu trúc hoạt động KHCN và đào tạo của nhà trường hướng tới ứng dụng thực tiễn, liên ngành theo xu hướng tự chủ, tạo cơ chế thông thoáng thu hút các nhà khoa học tham gia nghiên cứu như hưởng % lợi ích kinh phí từ việc tạo ra các dự án, đề án, đề tài NCKH; Hưởng % kinh phí từ việc chuyển giao các sản phẩm KHCN có khả năng thương mại hóa và ứng dụng thực tiễn.

Câu 19: 
Điểm mạnh:
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
· Trường chú trọng nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với yêu cầu từng ngành nghề để học sinh có lý thuyết vững, tay nghề giỏi.
· Trường luôn cải tiến chương trình giảng dạy, biên soạn giáo trình các môn học phù hợp với máy móc thiết bị
· Trường đã tổ chức 16 hội thảo khoa học chuyên đề, báo cáo sáng kiến kinh nghiệm và cải tiến kỹ thuật điển hình
· Toàn trường có 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố, 55 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và 180 đề tài cấp khoa trong năm học 2007-2010.
· Trường thường xuyên tham khảo ý kiến các kỹ sư và chuyên gia tại doanh nghiệp về nhu cầu nhân lực từng ngành nghề trong xã hội, để định hướng phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo cho trường.
TRên trang wes của trường có đầy đủ biểu mẫu về nghiên cứu kh từ cấp trường đến cấp bộ
Để hướng tới mục tiêu trở thành Trường Chất lượng cao của Quốc gia và đạt chuẩn Asean, nhiều năm qua, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM đã tăng cường công tác hợp tác quốc tế với các đơn vị, tổ chức đến từ các quốc gia phát triển như: ký kết, thỏa thuận về hợp tác đào tạo, chuyển giao chương trình… nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ, mở rộng hoạt động nghiên cứu, tạo cơ hội cho giảng viên cập nhật các kiến thức và công nghệ mới. Sinh viên được học liên thông tại các trường Đại học, Cao đẳng tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.
Trung tâm đào tạo Kone 
Thợ điện xanh HỒ SƠ CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 : 2015 CỦA TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Hội thảo quốc tế về nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0


	Câu 7:
Giáo dục Việt Nam trước đòi hỏi đổi mới căn bản và toàn diện

	Sau 10 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996), Đảng đã quyết định đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

		

	GS.TSKH Vũ Minh Giang
Chuyên gia Cao cấp, 
Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN


[bookmark: home]Sau 10 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996), Đảng đã quyết định đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, phát huy đến mức cao nhất nguồn lực con người được coi là nhân tố quyết định, trong đó giáo dục – đào tạo là đòn xeo quan trọng nhất. Với ý nghĩa đó và để thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương đã ra Nghị quyết về định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000 [1].
Sau 16 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, giáo dục và đào tạo nước ta đã đạt được những thành tựu không nhỏ, góp phần quan trọng vào thành công của sự nghiệp Đổi mới và đưa nước ta thoát khỏi tình trạng một nước nghèo.
Đúng là nền giáo dục của chúng ta đang bất cập trước những yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng và sẽ có nhiều vấn đề phải giải quyết trong quá trình thực hiện đề án đổi mới giáo dục và đào tạo, nhưng nếu chỉ vì khắc phục sự yếu kém và lạc hậu, một bài toán của riêng ta thì có lẽ chưa phải tầm của công cuộc đổi mới lần này.
Trước hết phải thấy trong mấy thập niên gần đây đổi mới giáo dục đào tạo là xu thế toàn cầu. Vào những thập niên cuối của thế kỷ XX, khoa học và công nghệ trên thế giới phát triển như vũ bão tạo ra những bước tiến nhảy vọt, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử - viễn thông, tin học và công nghệ thông tin. Những thành tựu của sự phát triển này đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội trong từng quốc gia và trên phạm vi toàn cầu. Để diễn đạt bước ngoặt trong tiến trình phát triển của nhân loại người ta đã nói đến một thời đại tin học với sự bùng nổ thông tin và công nghệ đổi mới nhanh đến mức chóng mặt. Đó chính là nền tảng khoa học – công nghệ của quá trình toàn cầu hóa và sự phát triển của kinh tế tri thức. Những chuyển biến hết sức mạnh mẽ này đã làm thay đổi, nếu không nói là đảo lộn nhiều triết lý, quan niệm, phương thức tổ chức và hoạt động của hầu hết các lĩnh vực mà trước hết và chủ yếu lại chính là giáo dục và đào tạo.
Tri thức mới được tạo ra với cấp số nhân, được phổ biến nhanh và rộng đến mức không hình dung được lại có thể lưu giữ những khối lượng khổng lồ bằng những phương tiện vô cùng gọn nhẹ và việc tìm kiếm, sử dụng dễ dàng đến mức trẻ con cũng có thể làm được và thậm chí còn thao tác nhanh hơn người lớn… Trong bối cảnh ấy kiến thức chuyên môn cụ thể rất nhanh lạc hậu, cái mới luôn có cái mới hơn thay thế trong một thời gian ngắn. Đã xuất hiện và trở nên rất phổ biến các lớp học điện tử, thư viện điện tử, các chương trình đào tạo từ xa, hội nghị trực tuyến…Cho đến hôm nay việc tìm kiếm thông tin, kiến thức và giao lưu qua mạng đã trở nên phổ biến hơn rất nhiều so với việc đọc sách, báo giấy trước đây. Đã trở thành câu nói cửa miệng của rất nhiều người, rằng với đà phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay, không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra. 
 
Các nước, bắt đầu từ những nước có nền khoa học phát triển, từ nhiều thập niên gần đây đã tiến hành xem xét lại toàn bộ hệ thống giáo dục của mình và một chuyển biến tương đối rõ là họ chuyển dần từ dạy kiến thức chuyên môn sang dạy cách tự học. Việc học tập không chỉ thực hiện ở nhà trường mà có thể ở nhà hoặc ở bất cứ đâu. Cơ hội học tập không chỉ dành cho với lứa tuổi cắp sách đến trường mà với bất cứ ai. Triết lý xã hội học tập, học suốt đời dần hình thành.
Về phương diện công nghệ, với sự trợ giúp của các thiết bị công nghệ thông tin (mà phổ biến là máy tính xách tay) với các phần mềm ứng dụng vô cùng phong phú thì rất nhiều kiến thức trước đây thầy cần rất nhiều thời gian và công sức để dạy và trò phải vô cùng vất vả để đển nhớ thì nay chỉ cần biết có nó và nó có thể dùng vào việc gì, còn những chi tiết, thậm chí cả những thao tác để tính toán tìm ra kết quả chỉ cần vài cái “click” là xong. Trí tuệ con người được dùng vào việc sáng tạo, những kiến thức cần nhớ đã có sự trợ giúp của máy tính hay một thiết bị USB gọn nhẹ mà chỉ cần với dung lượng khoảng 2G cũng có thể ghi được hàng chục triệu trang A4, một khối lượng mà bất cứ một trí nhớ siêu việc nào cũng không thể so sánh được.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, trong những thập niên gần đây thế giới cũng diễn ra những biến động vô cùng mạnh mẽ. Từ những biến đổi về khí hậu, những thay đổi theo chiều hướng ngày ngày càng đáng báo động của tình trạng cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái đến những biến động chính trị, quân sự khôn lường đã đặt ra yêu cầu phải trang bị cho các thế hệ tương lai năng lực thích ứng cao trước mọi biến động của thời cuộc và trách nhiệm của những công dân toàn cầu. Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều trường đại học trên thế giới có những đơn vị nghiên cứu và đạo tạo với tên gọi Trung tâm Biến đổi toàn cầu (The Center for Global Changes).
Về một phương diện khác, sự tha hóa đạo đức trong xã hội (không trừ một nước nào) ngày càng trầm trọng đang tạo nên những bức xúc, đòi hỏi hệ thống giáo dục phải điều chỉnh theo hướng tăng mạnh việc trang bị tảng nền văn hóa, kỹ năng sống và các giá trị đạo đức cho người học. Chưa bao giờ yêu cầu dạy làm ngườicấp bách như bây giờ.
Tri thức là của chung nhân loại. Giáo dục, đào tạo là truyền thụ kiến thức nên từ bản chất lĩnh vực này đã chứa đựng thuộc tính không biên giới. Tuy nhiên, bất cứ nền giáo dục nào cũng lại chịu sự chi phối rất mạnh của văn hóa dân tộc và những bệ đỡ tư tưởng xuất phát từ những ý thức hệ khác nhau nên trong một thời gian dài từng tồn tại sự khác biệt rất xa về cấu trúc hệ thống giáo dục và cấu tạo chương trình. Quá trình toàn cầu hóa diễn ra như một xu thế không thể cưỡng lại, nhất là từ sau khi Liên bang Xô viết tan rã và hệ thống phe xã hội chủ nghĩa sụp đổ, các nước (kể cả Tây Âu và Bắc Mỹ) đều tiến hành xem xét lại hệ thống giáo dục của mình và tiến hành rất nhiều điều chỉnh mang tính cải cách.
Đổi mới giáo dục đào tạo, với những phân tích trên đây, phải được xem là xu thế mang tính toàn cầu. Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó. Trong ý nghĩa này, công cuộc đổi mới giáo dục đào tạo ở Việt Nam không phải chỉ là vấn đề của riêng ta mà phải thực sự “nhúng” sâu trong môi trường quốc tế.
Vậy trong bối cảnh nêu trên, giáo dục và đào tạo của ta đang đứng ở đâu?
Bên cạnh những thành tựu rất có ý nghĩa như Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 vừa qua đã nêu, những hạn chế, yếu kém của giáo dục và đào tạo đã được nêu từ Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII vẫn chưa được khắc phục cơ bản, có mặt nặng nề hơn, theo tôi, có thể thấy trên các mặt sau đây:
Thứ nhất, chúng ta đã dừng quá lâu ở một nền giáo dục chú trọng trang bị kiến thức chuyên môn. Không khó nhận ra điều này. Các chương trình đào tạo từ phổ thông đến đại học, sau đại học đều dày đặc các kiến thức cụ thể. Với lượng tri thức mới được sản sinh ngày càng nhiều và liên tục được cập nhật vào chương trình thì tình trạng quá tải là không thể khắc phục, nếu không nói là sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Việc nhớ những kiến thức ấy đã khó, vận dụng nó vào cuộc sống lại còn khó hơn. Tri thức cụ thể dù cho mới đến đâu vẫn là cái đã biết nên luôn lạc hậu so với thực tiễn.
Theo triết lý trọng kiến thức chuyên môn nên các trường đại học ở Việt Nam được tổ chức theo hệ thống đại học chuyên ngành. Mỗi ngành hay một khối ngành có một (một số) trường đại học, như trường đại học Thủy lợi, trường đại học Xây dựng, trường đại học Nông nghiệp, trường đại học Kiến trúc, trường đại học Y, trường đại học Dược…[3]. Những trường đại học chuyên ngành đã đáp ứng rất tốt nhu cầu nhân lực cho nền kinh tế kế hoạch hóa trước đây, nhưng đang bộc lộ những bất cập trước nhu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh kinh tế thị trường. Nhiều trường đang tự phát triển theo hướng đa ngành hóa. Hạn chế của những trường chuyên ngành (đơn ngành) còn ở chỗ hạn chế việc nghiên cứu và giảng dạy theo hướng liên ngành và rất thiếu sự bổ sung cho nhau giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng.  
Để phục vụ mục tiêu giáo dục trang bị kiến thức chuyên môn, hệ thống phân loại môn chính, môn phụ cũng được tiến hành một cách giản đơn như đương nhiên phải thế (trong khi đó phương châm của Đảng là giáo dục toàn diện) [4]. Đặc biệt nghiêm trọng là hệ thống thi cử, đánh giá. Coi việc nhớ kiến thức chuyên môn là quan trọng nhất nên việc thi cử tuyển đầu vào, kiểm tra trong quá trình học tập và đánh giá đầu ra đều lấy việc hỏi kiến thức cụ thể làm mục tiêu chủ yếu. Phương thức thi cử nhằm đánh giá kiến thức chuyên môn (cụ thể) sinh ra hệ lụy nan giải và những căn bệnh trầm kha khó lòng cứu chữa. Đó là học vẹt, học tủ và quay cóp.
 
Học vẹt là phương thức thông dụng nhất để thuộc lòng. Nhiều người tỏ ra kinh ngạc khi gần đây xuất hiện trên báo Dân trí điện tử bài viết “ Chuyện lạ: Tập đọc ê a tại lò luyện thi ở Hà Nội” của hai tác giả Hà Trang - Xuân Ngọc,nói về hiện tượng cả nghìn học sinh tại lò thi đại học môn Văn tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) mê mải đọc ê a, thuộc lòng một bài văn mẫu làm sẵn không khác gì học sinh lớp 1 tập đọc [5]. Nhưng sẽ không có gì là ngạc nhiên khi thấy nhận định của các thầy cô giáo luyện thi nói phương pháp này đảm bảo thi đỗ đại học tới 90% [6] và vì thế, một lớp học đáng kinh ngạc như vậy có cả gần nghìn người chen chúc ngồi học. Hơn thế, khi được phỏng vấn, cô giáo luyện thi tại lớp học này đã trả lời rất tự tin là cô làm thế để đào tạo nhân tài cho đất nước (!). Nhiều học sinh được luyện tại lò này đã đứng ra lên tiếng bảo vệ cô giáo. Cô giáo không có lỗi, học sinh ca ngợi cách học kỳ lạ này cũng là điều dễ hiểu. Đình chỉ lò luyện thi kiểu này, lại có lò luyện vẹt kiểu khác nếu vẫn tiếp tổ chức thi cử theo phương thức như hiện nay.
Có một câu chuyện xảy ra đã 7 năm về trước, nhưng nhiều người còn nhớ. Đó là một cô gái bán rau ở Đà Nẵng được 10 điểm môn văn khi thi vào đại học. Vì hình như năm ấy đấy là điểm 10 văn duy nhất nên cô đã được dư luận đặc biệt quan tâm. Kết quả thật bất ngờ, khi bị báo chí vây bủa cô đã phải thành thật khai đó là một bài văn mẫu cô đã học thuộc lòng.
Với mục đích kiểm tra kiến thức của hệ thống thi cử thì học vẹt là cách học trung thực nhất. Điều tệ hại là do kiến thức quá nhiều nên người học phải đoán mò, học tủ (tự bỏ bớt nội dung, tập trung học kỹ một số phần để cầu may ra trúng tủ). Phần lớn những lời cầu nguyện của sĩ tử ở Văn miếu hay một cơ sở tâm linh nào khác đều là mong được phù hộ để trúng tủ.
Nhưng tệ hại hơn là người không có khả năng học thuộc, cũng không tin vào may rủi hoặc lười không muốn học thì lại dành tâm sức chuẩn bị rất kỹ cho việc gian lận. Đem theo phao vào phòng thi để có cơ hội là quay cóp. Có cả một công nghệ thu nhỏ phao và hệ thống dịch vụ khổng lồ ăn theo nhu cầu gian lận này. Cho dù có khuyến khích đến đâu những người say mê phát hiện tiêu cực như thầy Khoa, hay cho thí sinh đem theo phương tiện ghi hình để bắt quả tang những kẻ gian lận trong phòng thi…cũng sẽ không bao giờ loại được quay cóp ra khỏi thi cử nếu vẫn tiếp tục coi kiểm tra xem thí sinh biết gì (với dạng thức câu hỏi tổng quát: Đố anh (chị) biết cái này là cái gì ?) thay vì đánh giá năng lực của học thế nào.
Cách thức thi cử như vậy không giúp phát hiện được những người có năng lực thực sự (chứ chưa nói đến tài năng xuất chúng, vì người tài thường kém học vẹt và rất xa lạ với những hành vi gian lận) mà chủ yếu chọn được những người có trí nhớ tốt (kỹ năng này cũng rất quý, nhưng không giúp nhiều lắm cho năng lực sáng tạo và dường như ngày càng bớt quan trọng trong thời đại công nghệ thông tin phát triển). Đó là chưa kể tới hậu quả chọn nhầm phải người lười (học tủ), người gian (quay cóp). Hơn thế, việc cấm mang thiết bị điện tử (nhất là máy tính xách tay) vào phòng thi (chủ yếu do cách thi này mà ra) đi ngược lại xu thế thời đại. Trên thế giới chẳng còn mấy nước làm như ta, cấm đem máy tính vào phòng thi.
Thứ hai, do phải mất quá nhiều thời gian và công sức để “cung cấp và tích lũy kiến thức” cụ thể (luôn quá tải) nên từ chương trình, người dạy, người học đều không còn đủ thời gian và sự quan tâm đúng mức cho việc trau dồi phương pháp, kỹ năng, học để hiểu biết về cuộc sống, về thế giới, dung dưỡng tâm hồn và đạo đức, lối sống…Nói tóm lại là học cách tự học và học làm người. Điều đáng lo ngại là xu thế vị bằng cấp đang trở nên ngày càng phổ biến trong cộng đồng những người đi học. Đi học chỉ cốt để lấy bằng (và tệ hơn là nếu học ít, thậm chí không học mà vẫn có bằng thì càng hay). Nhiều bậc trí giả lo lắng không phải không có cơ sở là xã hội ta ngày càng nhiều những người có học vị, bằng cấp cao, nhưng một đội ngũ trí thức với những nhân cách đáng kính của một tầng lớp dẫn dắt xã hội dường như ngày càng thưa vắng. Hiện tượng này có nhiều nguyên nhân, nhưng căn nguyên chính vẫn là từ chính những hạn chế và yếu kém của giáo dục đào tạo.
Thứ ba, một hạn chế lớn của giáo dục và đào tạo nước ta là việc dạy và học không gắn chặt với thực tiễn, nhất là các trường đại học. Đa phần các chương trình đào tạo hiện nay là những gì nhà trường và các thầy cô đem áp đặt cho người học, chứ chưa phải là những cái xã hội cần. Có một nguyên nhân quan trọng là ở nước ta trong một thời gian dài, cung và cầu của giáo dục đại học mất cân đối nghiêm trọng. Việt Nam là nước có truyền thống hiếu học và trọng học nên số người có nguyện vọng đi học (đúng ra là số gia đình mong muốn con vào đại học) thì đông mà số trường đại học (tốt) lại rất ít nên các cơ sở đào tạo đại học không có nhiều động lực để đổi mới. Chương trình cũ, phương pháp dạy không thay đổi, chất lượng đào tạo không nâng cao cũng vẫn có rất đông người tranh nhau vào học. Những tiêu chí đánh giá về chất lượng giáo dục quốc tế dường như ảnh hưởng không nhiều lắm đến các trường đại học nước ta.
Thứ tư, cũng chính vì động lực đổi mới không cao và do một số nguyên nhân khác nữa, nền giáo dục của chúng ta tương đối khép kín. Mặc dù số lượng cán bộ của ngành giáo dục (bao gồm cả quả lý và tham gia giảng dạy) có cơ hội đi thăm quan nước ngoài rất nhiều, nhưng dường như việc học tập nước ngoài chưa có một chương trình thật bài bản với những mục tiêu xác định nên kết quả không như mong muốn. Địa điểm tham quan, vấn đề tìm hiểu trùng lặp, những kinh tiếp thu manh mún, thiếu đồng bộ…Do vậy về cơ bản, hệ thống giáo dục và các chương trình của các cơ sở đào tạo ở nước ta so với các nước tiên tiến trên thế giới còn có khoảng cách khá xa. Và đặc biệt điều đáng nói là tính liên thông quốc tế của hệ thống giáo dục nói chung và của các cơ sở đào tạo nước ta nói riêng còn rất hạn chế. Nếu như ở nước ngoài (kể cả các nước Đông Nam Á), các trường đại học có thể dễ dàng trao đổi sinh viên với nhau vì họ công nhận hệ thống tín chỉ của nhau, thì điều này còn rất khó khăn với các trường đại học nước ta.
Sự liên thông trong nước cũng còn không ít vấn đề. Đó là sự phân luồng trong giáo dục phổ thông trung học, sự liên thông giữa các cấp học… Điều này khiến cho nền giáo dục chưa phát huy hết được vị trí và vai trò của mình.
Thứ năm, điều thấy rõ và thường được nói tới nhiều nhất khi đề cập đến những hạn chế của giáo dục Việt Nam là sự thiếu thốn, nghèo nàn về cơ sở vật chất, là chính sách đãi ngộ chưa thỏa đáng đối với đội ngũ những người làm giáo dục. Có thể nói trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có những cố gắng lớn trong đầu tư cho giáo dục. Riêng năm 2013, mặc dù nền kinh tế đất nước đang trong thời kỳ cực kỳ khó khăn, nhưng kinh phí cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề vẫn chiếm 20% tổng chi ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, tính ra số kinh phí thực thì so ngay với một trường đại học ở Đông Nam Á (như Singapore, Thái Lan, Malaysia…) cũng đã rất thấp. Nguồn kinh phí hạn hẹp lại được sử dụng chưa hợp lý, đầu tư manh mún, giàn trải và hiệu quả thấp (đó là chưa nói tới nguồn lực bị suy hao vì những dự án lãng phí lớn [7]).
Tuy nhiên, điều đáng nói hơn cả là vấn đề đầu tư cho nguồn lực con người. Nếu như đây là nhân tố quan trọng hàng đầu trong tất cả mọi lĩnh vực, thì trong giáo dục đào tạo con người là nhân tố quyết định sự thành bại. Con người ở đây là nói tới cả đội ngũ quản lý các cấp và những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giảng dạy ở các cơ sở. Chất lượng chưa cao ở cả hai lực lượng này dường như không khó khăn lắm để nhận ra. Tuy nhiên điều quan trọng là phải tìm ra nguyên nhân dẫn tới tình trạng đó. Theo tôi, gốc gác của vấn đề chính là trên thực tế, giáo dục và đào tạo chưa được coi là quốc sách hàng đầu như được nêu trong các văn kiện chính thức. Việc tuyển chọn cán bộ quản lý giáo dục cũng như chính sách đãi ngộ khuyên khích người giỏi làm công tác giáo dục còn nhiều bất cập và chưa được chú ý đúng mức.
Trong những năm gần đây, ngành giáo dục đào tạo đã triển khai khá mạnh mẽ chủ trương xã hội hóa giáo dục. Đây là một chủ trương rất đúng đắn và rất phù hợp với Việt Nam, một dân tộc có truyền thống trọng học, tất cả mọi gia đình đều sẵn sàng “nhịn ăn cho con đi học”. Tuy nhiên, chính sách đúng đắn này dường như đang bị lợi dụng theo hướng nhân danh sự nghiệp trồng người cao cả, núp dưới danh nghĩa phi lợi nhuận, không ít các cá nhân và nhóm người đang trục lợi trong việc thành lập các cơ sở giáo dục tư nhân kém chất lượng. Việc ồ ạt cho phép mở nhiều trường đại học mà cơ sở vật chất còn dưới chuẩn trên thực tế cũng là điều đáng suy nghĩ.
Năm điểm nêu trên chưa phải là tất cả, và như đã nói, không phải là tổng kết về thực trạng của giáo dục Việt nam, nhưng đứng trước yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, theo tôi, đây là nhưng vấn đề cần tập trung giải quyết. Vậy đâu là những vấn đề căn bản cần phải đổi mới ?
Trước tiên, phải thay đổi triết lý để chuyển một nền giáo dục lấy trang bị kiến thức chuyên môn làm mục tiêu chủ yếu sang một nền giáo dục chỉ dạy những kiến thức chuyên môn căn bản ở mức tối thiểu. Dành nhiều thời gian dạy người học về phương pháp, kỹ năng, cách tự học, dạy cách sử dụng, khai thác các thiết bị… và dạy làm người với mục đích người được đào tạo có khả năng thích ứng nhanh với hoàn cảnh, có khả năng học tập suốt đời và có trách nhiệm cao với gia đình, xã hội và Tổ quốc.
Đi theo sự đổi mới này sẽ là hàng loạt những thay đổi căn bản. Từ chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, người thày và cách thức giảng dạy. Theo triết lý mới này cách dạy và học sẽ chuyển từ học để nhớ sang chuyển sang học để hiểu. Cho đến nay hiện tượng quá tải như một căn bệnh không thể chữa và thay đổi sách giáo khoa diễn ra liên năm chính là do triết lý lấy dạy chuyên môn là mục tiêu quan trọng đẻ ra. 
Thứ hai, phải thay đổi một cách căn bản hệ thống đánh giá từ kiểm tra kiến thức sang đánh giá năng lực. Đầu vào thì đánh giá năng lực có học được (cấp học, chương trình học ấy) không. Trong quá trình thì đánh giá năng lực hiểu và tiếp thu sáng tạo những điều đã học. Đầu ra thì đánh giá năng lực vận dụng những điều đã học tập, rèn luyện vào môi trường sắp tới… Tóm lại phải thay đổi căn bản những gì đang làm hiện nay trong việc thi cử, đánh giá. Sự thay đổi này sẽ mở đường cho một giai đoạn mới, người thi sẽ được sử dụng các thiết bị CNTT (như máy tính chẳng hạn), sử dụng mạng internet…Việc tổ chức thi sẽ nhẹ nhàng, đơn giản và chắc chắn sẽ chấm dứt việc phải nhờ cậy đến lực lượng công an để bảo vệ đề, phải nhốt thầy ra đề trong khách sạn vừa tốn kém, vừa bức xúc…và nhất là sẽ không còn hiện tượng học vẹt, học tủ và quay cóp nữa.
Thứ ba, việc xây dựng các chương trình giảng dạy phải có chuẩn đầu ra. Chuẩn đầu ra ở đây là phải lấy thực tế khách quan và yêu cầu của xã hội làm   căn cứ, chứ không không phải là “chuẩn” nhưng do nhà trường tự quy định như nhiều cơ sở đào tạo đang làm. Như vậy chuẩn đầu ra phải hiểu là đáp ứng nhu cầu rất đa dạng cả về chủng loại và chất lượng.
Giáo dục đại học và chuyên nghiệp là nơi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực các loại cho xã hội. Sự đa dạng yêu cầu về chủng loại và chất lượng lao động sẽ quy định chủng loại và sự phân tầng của các cơ sở đào tạo. Bên cạnh những yêu cầu chất lượng rất cao của các cơ sở hàng đầu, có yêu cầu vừa phải của các cơ sở không có nhu cầu đến mức ấy. Chẳng hạn, một doanh nghiệp gia đình nhỏ muốn có một kế toán đạt trình độ đại học thì chắc chắn không cần đến những kỹ sư tốt nghiệp những trường đại hàng đầu về kinh tế. Vậy phải có những trường đại học vừa tầm để đào tạo loại nhân lực này. Đây chính là luận lý căn bản để phải có cách nhìn phân tầng đối với giáo dục đại học. Trong ý nghĩa này nhất loạt hô khẩu hiệu “chất lượng cao” là duy ý chí, không thực tế và cũng không phù hợp với thực tiễn.
Thứ tư, cần phải có sự phân biệt căn bản giữa giáo dục phổ thông và giáo dục đại học (bao gồm cả sau đại học). Trong một thời gian dài sự phân biệt này chỉ là hình thức. Không phải vô cớ mà nhiều bậc trí giả ví von một cách hài hước, nhưng lại rất chính xác là đại học Việt Nam là phổ thông cấp 4. Quả thực, trên đại học, sinh viên chỉ học những kiến thức chuyên môn chưa học ở các lớp phổ thông, còn cách dạy cách học không khác mấy so với học phổ thông (cũng giống như lớp 10 học những kiến thức chưa học ở lớp 9).
Điều khác căn bản giữa giáo dục phổ thông và giáo giáo dục đại học là ở chỗ giáo dục phổ thông là dạy những kiến thức đã ổn định, trang bị nền tri thức và rèn luyện những phẩm chất cơ bản cho công dân, còn giáo dục đại học chủ yếu lại là đào tạo nguồn nhân lực có năng lực sáng tạo và ngay trong quá trình học tập đã tham gia sáng tạo tri thức mới. Ở các nước tiên tiến, những phát minh và giải thưởng khoa học quốc tế lớn đều từ các trường đại học là do đặc điểm này của đại học. Chính từ thuộc tính này mà quyền tự chủ của các đại học, trước hết là tự chủ về học thuật, là điều kiện tiên quyết để giáo dục đại học phát triển. Tự chủ phải gắn liền với tự chịu trách nhiệm. Hãy để đại các trường đại học tự chăm lo lấy thương hiệu và uy tín của mình. Không nên lo “làm bậy” mà phải quản thật chặt. Quản lý nhà nước là vô cùng quan trọng và cần thiết, nhưng nếu không xác định được đầy đủ nội hàm của công tác này mà tăng cường quản lý của Nhà nước với rất nhiều những quy trình khắt khe thì chưa chắc đã đem lại kết quả như mong muốn. Quản lý chặt đến đâu cũng có kẽ hở (đấy là chưa kể tới ngay cả đội ngũ những người làm quản lý cũng không phải tất cả đều giỏi việc và trong sáng vô tư). Không cẩn thận sẽ khiến cho các cơ sở đào tạo ỷ lại, ỷ thế rồi khéo léo lách qua những quy định…khi ấy toàn bộ trách nhiệm lại được đổ lên các cơ quan quản lý.
Thứ năm, để có thể tiến hành đổi mới một cách căn bản thì giải pháp phải đồng bộ và toàn diện. Trước hết là những đổi mới về cơ chế, chính sách. Trong hoàn cảnh khóa khăn hiện nay của đất nước, không nên đặt vấn đề tăng thêm ngân sách cho giáo dục và đào tạo mà có chính sách phân phối nguồn lực cho hợp lý. Trong quá trình này, đầu tư tập trung và đầu tư hiệu quả được coi là ưu tiên. Cần chấm dứt việc đầu tư giàn trải và kém hiệu quả như hiện nay. Ngoài những cơ chế chính sách về tài chính, phải đổi mới hàng loạt các cơ chế chính sách khác có liên quan đến giáo dục, đào tạo, sao cho thực sự là quốc sách hàng đầu.
Vấn đề quyết định cho thành công của sự nghiệp đổi mới giáo dục là chính sách cán bộ. Chọn đúng người, giao đúng việc và có những chính sách thu hút người giỏi vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo sẽ đưa giáo dục nước nhà bước vào một thời kỳ phát triển mới.
 __________
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hứ nhất, xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên đại học công lập.
Từ nhu cầu thực tế của vị trí việc làm, hoàn thiện chính sách giao quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội cho các các khoa, đặc biệt tổ bộ môn chuyên môn thuộc trường đại học, tìm kiếm tài năng, thu hút đội ngũ giảng viên giỏi.
PGS.TS. Trần Đình Thảo
Theo PGS.TS. Trần Đình Thảo, trên cơ sở các quy hoạch phát triển giáo dục đại học, nhà nước cần xây dựng quy hoạch tổng thế, dài hạn cho việc phát triển đội ngũ giảng viên trong toàn hệ thống giáo dục đào tạo, từng trường đại học công lập phải quy hoạch đội ngũ giảng viên của trường, đảm bảo không chỉ về số lượng, chất lượng và cơ cấu, tỷ lệ… phù hợp với nhu cầu đào tạo NNL của đất nước hiện tại và trong tương lai. Đặc biệt tính đến việc đào tạo NNL trong và ngoài nước, phục vụ cho hội nhập khu vực và quốc tế.
Thứ hai: Nhóm giải pháp hoàn thiện chính sách thu hút, tuyển dụng
[bookmark: _GoBack]Với nhóm giải pháp này, PGS.TS. Trần Đình Thảo - đề xuất: Cần hoàn thiện môi trường pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đội ngũ giảng viên đại học công lập, trong đó chú trọng việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành các chính sách xã hội nhằm xây dựng một môi trường sư phạm thực sự dân chủ, tôn trọng, khuyến khích và bảo vệ các điều kiện lao động sáng tạo, các chế độ đãi ngộ thích đáng đối với đội ngũ giảng viên đại học công lập.
Cũng theo PGS.TS. Trần Đình Thảo, tuyển dụng đội ngũ giảng viên trong giai đoạn hiện nay cũng như trong thời gian tới phải thực sự xuất phát từ nhu cầu công việc: cơ bản là quy mô, ngành nghề đào tạo, số lượng các đề tài nghiên cứu… vì việc tìm người thay vì có người để sắp xếp, bố trí việc làm.
“Sửa đổi Luật Viên chức, công tác tuyển dụng giảng viên không nhất thiết cứ phải là “viên chức” và phải luôn đặt ở trạng thái “động”, có sự liên thông nhất định giữa nguồn nhân lực trong và ngoài nước. Đảm bảo cho chính sách phát triển đội ngũ giảng viên bền vững, là công bằng và công khai, minh bạch” - PGS.TS. Trần Đình Thảo góp ý.

Đổi mới chính sách sử dụng đội ngũ giảng viên theo hướng phân công, phân cấp. Ảnh minh họa/internet
Thứ ba, nhóm giải pháp hoàn thiện chính sách sử dụng, đánh giá
PGS.TS. Trần Đình Thảo – cho rằng, đổi mới toàn diện chính sách từ sử dụng sang trọng dụng đội ngũ giảng viên đại học công lập căn cứ vào những quy định của pháp luật, đóng góp của đội ngũ giảng viên đại học công lập và phù hợp với những quy luật của nền kinh tế thị trường.
Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù để tạo môi trường làm việc khoa học, dân chủ, khuyến khích đội ngũ giảng viên phát huy tài năng cống hiến cho đất nước.
Đổi mới, bổ sung các quy định về sử dụng đội ngũ giảng viên. Theo biên chế và khoán chi phí hành chính ổn định một số năm nhằm giảm biên chế, khuyến khích đội ngũ giảng viên nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
Đổi mới chính sách sử dụng đội ngũ giảng viên theo hướng phân công, phân cấp về trách nhiệm, quyền hạn và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các khoa, tổ chuyên môn trong trường đại học. Xây dựng quy chế (tiêu chuẩn và quy trình) đánh giá đội ngũ giảng viên dựa trên cơ sở năng lực thực tế, kết quả, hiệu suất, năng suất lao động thực tế.
Đề xuất nhóm giải pháp thứ tư, PGS.TS. Trần Đình Thảo –cho rằng cần tập trung vào hoàn thiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng. Cụ thể: Hoàn thiện chiến lược và chính sách đào tạo, bồi dưỡng giảng viên cần được hoạch định và thực thi phù hợp với sự phát triển của thực tiễn, tạo môi trường pháp lý thuận lợi và điều kiện phấn đấu cho quá trình nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đại học công lập.
Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý đối với đào tạo, bồi dưỡng, thể hiện quan điểm, chủ trương, chế độ chính sách, cách thức đối với đào tạo, bồi dưỡng giảng viên.
Mặt khác, cần đổi mới chính sách đảm bảo nguồn và phân bổ tài chính cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên. Cần có chính sách đa dạng hóa hình thức đào tạo.
Đánh giá, phân loại, phân hạng rõ ràng cũng là một yếu tố tạo cho giảng viên động lực để chủ động tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ giảng dạy, NCKH. Có cơ chế khuyến khích, định hướng các trường đại học công lập thành lập trung tâm hỗ trợ đội ngũ giảng viên.
Thứ tư, nhóm giải pháp hoàn thiện chính sách đãi ngộ, tôn vinh.
PGS.TS. Trần Đình Thảo – đề xuất: Thực hiện chính sách trao quyền tự chủ thực sự, đầy đủ cho các cơ sở giáo dục đại học, trong đó hiệu trưởng có quyền thỏa thuận lương, phụ cấp với đội ngũ giảng viên đại học công lập.
Đồng thời, hoàn thiện chính sách cải cách tiển lương gắn với tinh gọn tổ chức bộ máy với cơ cấu lại đội ngũ giảng viên. Thực hiện đổi mới chính sách tiền lương, tạo động lực cho cán bộ, giảng viên. Hoàn thiện hệ thống ngạch, bậc lương của nhà giáo. Thực hiện chính sách đa dạng nguồn thu. Hoàn thiện chính sách tôn vinh, khen thưởng giảng viên.
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